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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2017


DANH SÁCH GIÁM THỊ - GIÁM KHẢO COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Danh sách giám thị, giám khảo cụm 1 thi ngày 02/ 8/ 2017

	STT
	Họ và Tên
	Trường
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Vinh
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	2
	Vũ Đăng Đồng
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	3
	Vũ Hồng Tăng
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK LV
	

	4
	Nguyễn Thị Vòng
	THCS Thúc Kháng
	Giám thị, GK LV
	

	5
	Vũ Thị Hường
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	7
	Hoàng Thị Lan
	THCS Hồng Khê
	Giám thị, GK LV
	

	8
	Phạm Văn Khoa
	THCS Cổ Bì
	Giám thị, GK LV
	

	9
	Phạm Thị Hà
	THCS Vĩnh Tuy
	Giám thị, GK LV
	

	10
	Vũ Trọng Giang
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK LV
	

	11
	Phạm Thị Thùy
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK LV
	


2. Danh sách giám thị, giám khảo cụm 2 thi ngày 03/ 8/ 2017

	STT
	Họ và Tên
	Trường
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Vinh
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	2
	Vũ Đăng Đồng
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	THCS  Kẻ Sặt
	Giám thị, GK LV
	

	4
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	THCS  Kẻ Sặt
	Giám thị, GK Đ DD
	

	5
	Vũ Đình Hà
	THCS Long Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	6
	Phạm Thị Gọn
	THCS Long Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	7
	Khúc Thừa Thuần
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK LV
	

	8
	Vũ Thị Lương
	THCS Tân Việt
	Giám thị, GK Đ DD
	

	9
	Phạm Văn Tùng
	THCS Thái Hòa
	Giám thị, GK Đ DD
	

	10
	Phạm Thị Huyền
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK Đ DD
	

	11
	Vũ Trọng Giang
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK LV
	

	12
	Phạm Văn Quynh
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	13
	Phan Thị Thủy
	THCS Tân Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	14
	Phạm Thị Hà
	THCS Vĩnh Tuy
	Giám thị, GK LV
	


3. Danh sách giám thị, giám khảo cụm 3 thi ngày 04/ 8/ 2017

	STT
	Họ và Tên
	Trường
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Huệ
	THCS  Kẻ Sặt
	Giám thị, GK LV
	

	2
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	THCS  Kẻ Sặt
	Giám thị, GK Đ DD
	

	3
	Vũ Thị Hường
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	5
	Vũ Đình Hà
	THCS Long Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	6
	Phạm Thị Gọn
	THCS Long Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	7
	Vũ Thị Lan
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK Đ DD
	

	8
	Khúc Thừa Thuần
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK LV
	

	9
	Hoàng Thị Lan
	THCS Hồng Khê
	Giám thị, GK LV
	

	10
	Phạm Văn Khoa
	THCS Cổ Bì
	Giám thị, GK LV
	

	11
	Phạm Thị Huyền
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK Đ DD
	

	12
	Phạm Thị Hà
	THCS Vĩnh Tuy
	Giám thị, GK LV
	

	13
	Phạm Văn Quynh
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	14
	Vũ Trọng Giang
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK LV
	


4. Danh sách giám thị, giám khảo cụm 4 thi ngày 05/ 8/ 2017

	STT
	Họ và Tên
	Trường
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Vinh
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	2
	Nguyễn Thị Vòng
	THCS Thúc Kháng
	Giám thị, GK LV
	

	3
	Vũ Thị Hường
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	5
	Vũ Đình Hà
	THCS Long Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	6
	Khúc Thừa Thuần
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK LV
	

	7
	Vũ Thị Lương
	THCS Tân Việt
	Giám thị, GK Đ DD
	

	8
	Phạm Văn Tùng
	THCS Thái Hòa
	Giám thị, GK Đ DD
	

	9
	Phạm Thị Huyền
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK Đ DD
	

	10
	Phạm Thị Hà
	THCS Vĩnh Tuy
	Giám thị, GK LV
	

	11
	Vũ Trọng Giang
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK LV
	

	12
	Phạm Văn Quynh
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	13
	Phan Thị Thủy
	THCS Tân Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	14
	Phạm Thị Thùy
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK LV
	


5. Danh sách giám thị, giám khảo cụm 5 thi ngày 06/ 8/ 2017

	STT
	Họ và Tên
	Trường
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Vinh
	THCS Thái Học
	Giám thị, GK Đ DD
	

	2
	Nguyễn Thị Vòng
	THCS Thúc Kháng
	Giám thị, GK LV
	

	3
	Vũ Thị Hường
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	THCS Vĩnh Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	5
	Cao Văn Thịnh
	THCS Thái Hòa
	Giám thị, GK Đ DD
	

	6
	Khúc Thừa Thuần
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK LV
	

	7
	Vũ Thị Lương
	THCS Tân Việt
	Giám thị, GK Đ DD
	

	8
	Phạm Văn Tùng
	THCS Thái Hòa
	Giám thị, GK Đ DD
	

	9
	Phạm Thị Huyền
	THCS Vũ Hữu
	Giám thị, GK Đ DD
	

	10
	Phạm Thị Hà
	THCS Vĩnh Tuy
	Giám thị, GK LV
	

	11
	Vũ Hồng Tăng
	THCS Bình Minh
	Giám thị, GK LV
	

	12
	Phạm Văn Quynh
	THCS Bình Xuyên
	Giám thị, GK Đ DD
	

	13
	Phan Thị Thủy
	THCS Tân Hồng
	Giám thị, GK Đ DD
	

	14
	Hoàng Thị Lan
	THCS Hồng Khê
	Giám thị, GK LV
	


Thời gian làm việc

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30.

Địa điểm: Trung tâm GDTX-HN-DN Bình Giang.
	TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Trần Minh Thái
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Đỗ Trường Thiên


